
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

       TRƯỜNG MN HOA MAI   

                                                          

          

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2023 

( Tuần 1 thực hiện từ ngày 01/12/2023 ) 

 

Thứ Nhóm lớp Bữa trưa chính Bữa phụ 

chiều 

Bữa chiều chính Ghi 

chú 

Thứ 6 

01/12 

Nhà trẻ - Cơm Thường 

- Thịt kim chi 

- Canh cua mồng 

tơi 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo xương rau 

củ quả 

 

Mẫu giáo  Cháo xương rau 

củ quả + Sữa bột 

NUTRICARE 

 

 

      Thực đơn : 21.000đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

+  Bữa trưa: 13.500 đồng                   +  Bữa sáng chính : 13.500 đồng.                              

+  Bữa phụ chiều: 4.500 đồng            

                    +  Bữa chiều chính: 3.000 đồng                               + Bữa chiều chính: 7.500 đồng      

                                                                                         Đông Triều, ngày  30 tháng 11 năm 2023 

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                          NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hương                                                                   Nguyễn Thị Ly         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

       TRƯỜNG MN HOA MAI  

                                                                        

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2023 

( Tuần 2 thực hiện từ ngày 04/12/2023 đến 08/12/2023 ) 
 

Thứ Nhóm lớp Bữa trưa chính Bữa chiều 

phụ  

Bữa chiều chính Ghi 

chú  

Thứ 2 

04/12 

Nhà trẻ  

 

- Cơm Thường 

- Thịt kho tàu 

- Canh xương bí đỏ 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo gà hạt sen  

Mẫu giáo  
 Cháo gà hạt sen + Sữa 

bột NUTRICARE 

Thứ 3 

05/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Thịt bò sốt vang 

- Canh xương khoai tây 

cà rốt  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mì xương  

Mẫu giáo  
 

 Mì xương + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 4 

06/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Trứng chiên thịt 

-Canh xương bí xanh cà 

rốt 
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Xôi gấc  

Mẫu giáo  
 

 Xôi gấc + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 5 

07/12 

Nhà trẻ 

  

- Cơm Thường 

- Thịt gà rim gừng  

- Canh xương Khoai sọ. 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo xương củ quả  

Mẫu giáo  

 Cháo xương củ quả + 

Sữa bột NUTRICARE 

Thứ 6 

08/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Thịt kim chi 

- Canh cua mồng tơi 

Sữa bột 

NUTRICARE 
Bún xương  

Mẫu giáo  

 

 Bún xương + Sữa bột 

NUTRICARE 

      Thực đơn : 21.000đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                    +  Bữa trưa: 13.500 đồng                   +  Bữa sáng chính : 13.500 đồng.                               

+  Bữa phụ chiều: 4.500 đồng            

                    +  Bữa chiều chính: 3.000 đồng                                + Bữa chiều chính: 7.500 đồng                                                                                              

Đông Triều, ngày  30 tháng 11 năm 2023 

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                          NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hương                                                                   Nguyễn Thị Ly       

 



PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

       TRƯỜNG MN HOA MAI   

                                                                   

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2023 

( Tuần 3 thực hiện từ ngày 11/12/2023 đến 15/12/2023 ) 
 

Thứ Nhóm lớp Bữa trưa chính Bữa chiều phụ  Bữa chiều chính Ghi chú  

Thứ 2 

11/12 

Nhà trẻ  

 

- Cơm Thường 

- Thịt sốt đậu cà chua 

- Canh xương bí xanh 

cà rốt 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Xôi gấc  

 

Mẫu giáo   Xôi gấc + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 3 

12/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Trứng chiên thịt 

- Canh ngao mồng tơi 

bầu 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Phở gà  

Mẫu giáo  
 

 Phở gà + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 4 

13/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Thịt kho tàu 

- Canh xương Bí đỏ  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Xôi gấc  

 

Mẫu giáo  
 

 Xôi gấc + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 5 

14/12 

Nhà trẻ 

  

-Cơm trắng 

-Bò sốt vang 

-Canh xương khoai 

tây cà rốt 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo gà hạt sen  

 

Mẫu giáo   Cháo gà hạt sen + 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 6 

15/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Thịt kim chi 

- Canh xương khoai 

sọ 

Sữa bột 

NUTRICARE 
Bún riêu cua  

 

Mẫu giáo  

 

 Bún riêu cua + 

Sữa bột 

NUTRICARE 

      Thực đơn : 21.000đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                     +  Bữa trưa: 13.500 đồng                   +  Bữa sáng chính : 13.500 đồng.                                                     

+  Bữa phụ chiều: 4.500 đồng            

                    +  Bữa chiều chính: 3.000 đồng                               + Bữa chiều chính: 7.500 đồng      

                                                                                         Đông Triều, ngày  30 tháng 11 năm 2023 

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                          NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hương                                                                   Nguyễn Thị Ly     

 



PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

       TRƯỜNG MN HOA MAI  

                                                                        

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2023 

( Tuần 4 thực hiện từ ngày 18/12/2023 đến 22/12/2023 ) 
 

Thứ Nhóm lớp Bữa trưa chính Bữa chiều phụ  Bữa chiều chính Ghi 

chú  

Thứ 2 

18/12 

Nhà trẻ  

 

- Cơm Thường 

- Thịtkim chi 

- Canh xương bí đỏ 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo gà hạt sen  

 

Mẫu giáo   Cháo gà hạt sen + 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 3 

19/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Thịt bò sốt vang 

- Canh xương khoai 

tây cà rốt 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Mì xương  

Mẫu giáo  
 

 Mì xương+ Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 4 

20/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Trứng cút kho thịt    

- Canh xương bí xanh 

cà rốt  
 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Xôi gấc  

 

Mẫu giáo  
 

 Xôi gấc + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 5 

21/12 

 Nhà trẻ 

  

- Cơm Thường 

- Tôm rim thịt  

- Canh xương Khoai 

sọ. 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo xương củ quả  

 

 

Mẫu giáo  
 Cháo xương củ quả 

+ Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 6 

22/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Thịt kho tàu 

- Canh ngao Bầu ( 

mồng tơi) 

Sữa bột 

NUTRICARE 
Bún riêu cua  

Mẫu giáo  

 

 Bún riêu cua + Sữa 

bột NUTRICARE 

      Thực đơn : 21.000đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                     +  Bữa trưa: 13.500 đồng                   +  Bữa sáng chính : 13.500 đồng.                            

+  Bữa phụ chiều: 4.500 đồng            

                     +  Bữa chiều chính: 3.000 đồng                               + Bữa chiều chính: 7.500 đồng      

                                                                                         Đông Triều, ngày  30 tháng 11 năm 2023 

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                          NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

                Nguyễn Thị Hương                                                                   Nguyễn Thị Ly        

 



PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

       TRƯỜNG MN HOA MAI   

                                                                   

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2023 

( Tuần 5 thực hiện từ ngày 25/12/2023 đến 29/12/2023 ) 
 

Thứ Nhóm lớp Bữa trưa chính Bữa chiều 

phụ  

Bữa chiều chính Ghi chú  

Thứ 2 

25/12 

Nhà trẻ  

 

- Cơm Thường 

- Thịt sốt đậu cà 

chua 

- Canh xương bí 

xanh cà rốt 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Xôi gấc  

 

Mẫu giáo   Xôi gấc + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 3 

26/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Thịt kho tàu  

- Canh xương su 

hào cà rốt 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Phở gà  

Mẫu giáo  
 

 Phở gà + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 4 

27/12 

Nhà trẻ  - Cơm Thường 

- Trứng chiên thịt 

- Canh xương Bí 

đỏ  

Sữa bột 

NUTRICARE 

Xôi gấc  

 

Mẫu giáo  
 

 Xôi gấc + Sữa bột 

NUTRICARE 

Thứ 5 

28/12 

Nhà trẻ 

  

- Cơm trắng 

- Bò sốt vang 

- Canh xương 

khoai tây cà rốt 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Cháo gà hạt sen  

Mẫu giáo   Cháo gà hạt sen + Sữa 

bột NUTRICARE 

Thứ 6 

29/12 

Nhà trẻ 

  

-Cơm trắng 

- Thịt kim chi 

- Canh ngao bầu 

hoặc mồng tơi 

 

Sữa bột 

NUTRICARE 

Bún riêu cua  

 

Mẫu giáo   Bún riêu cua + Sữa bột 

NUTRICARE 

      Thực đơn : 21.000đồng /trẻ. 

                           Nhà trẻ                                                                            Mẫu giáo  

                     +  Bữa trưa: 13.500 đồng                   +  Bữa sáng chính : 13.500 đồng.                              

+  Bữa phụ chiều: 4.500 đồng            

                    +  Bữa chiều chính: 3.000 đồng                               + Bữa chiều chính: 7.500 đồng      

                                                                                         Đông Triều, ngày  30 tháng 11 năm 2023 

              HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                          NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                               

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Hương                                                                   Nguyễn Thị Ly     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


